
 

 

LÔGARIT 

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN 

1.           :  

                 ,a b      1a                            a b                             a   

    b                loga b   

       : log .a b a b      

2. C            : Cho , 0, 1a b a         : 

 log 1, log 1 0a aa     

 log
, log ( )a b

aa b a     

3. Lôgarit                              1 2, ,a b b      1a          

 1 2 1 2log ( . ) log loga a ab b b b   

4. Lôgarit                                1 2, ,a b b      1a          

 1
1 2

2

log log loga a a

b
b b

b
   

                , 0, 1a b a   
1

log loga a b
b
    

5. Lôgarit             : Cho , 0, 1a b a                     

 log loga ab b   

         : 
1

log logn

a ab b
n

   

6. Công                                , ,a b c      1, 1a c          

 
log

log
log

c
a

c

b
b

a
   

          : 
1

log
log

a

c

c
a

     
1

log logaa
b b


      0  . 

7. Lôgarit            

                                    10 

      : 10log log lgb b b    

8. Lôgarit          

                                   e   

      : log lne b b   

B. KỸ NĂNG CƠ BẢN 

 Bi t v n dụ    ị      ĩ   ể tính một s  biểu th c ch a lôgar       ản 

 Bi t v n dụng các tính chất c a lôgarit vào các bài t p bi    ổi, tính toán các biểu th c ch a 

lôgarit 

C. N  NG   NG    N C N       



 

 

1.  ì    ều kiệ   ể biểu th c log ( )a f x   x     nh 

Ví dụ: V i giá trị nào c a x  thì biểu th c 
2log (2 1)x  xá   ịnh ? 

A. 
1

;
2

x
 

  
 

  B. 
1

;
2

x
 

  
 

 C. 
1

\
2

 
 
 

  D. ( 1; )    

2. Tính giá tr  c a m t biểu th c ch a logarit 

Ví dụ : Cho 0, 1a a  , giá trị c a biểu th c 
log 4

aa  bằng bao nhiêu  ? 

A. 16 B. 4 C. 8 D. 2 

Ví dụ : Giá trị c a biểu th c 2 2 2 22log 12 3log 5 log 15 log 150A     bằng: 

A. 2  B. 3  C. 4  D. 5 

3. Rút gọn 1 biểu th c khi sử dụng các tính ch t c a loga ch a tham s   

Ví dụ : Cho 0, 0a b  , vi t  
2

35 3

3 3 3log log log
5 15

x y
a b a b  . H i x y  bằng bao nhiêu ? 

A. 4 B. 5 C. 2 D. 3 

4. Tính giá tr  c a biểu th c Logarit theo các biểu th    o  r    ã   o 

Ví dụ: Cho log
2 35 a; log 5 b    K      

6log 5  tính theo a và b là 

A. 
1

a b
 B. 

ab

a b
 C. a + b D. 2 2a b  

5. Tìm x  biết hệ th c liên quan (hạn chế casio) 

Ví dụ: Cho 3 3 9 3
log 3log 2 log 25 log 3x       K        á   ị c a x bằng:   

A. 
40

9
  B. 

200

3
  C. 

20

3
  D. 

25

9
  

6. Tìm các khẳng       ú    ro       b ểu th    o  r    ã   o. 

Ví dụ: Cho , 0a o b   th     ều ki n 2 2 7a b ab   .Kh     ị             y  ú    

A.    
1

3log log log
2

a b a b    B. 
3

log( ) (log log )
2

a b a b    

C. 2(log log ) log(7 )a b ab   D. 
1

log (log log )
3 2

a b
a b


   

7. Tìm x d a vào             o  r  .  

Ví dụ: Tìm x bi t log 243 5x  ,   x bằng: 

A. 3 B. 2 C. 4 D.  1 

8. So sánh lôgarit với m t s  hoặc lôgarit với nhau 

Ví dụ: Trong 4 s  
2 0,5

3 3

log 5 log 2

log 4 2log 2 1 1
3 ;3 ; ;

4 16

   
   
   

 s  nào nh      1 

A. 3log 4
3  B. 32log 2

3  C. 
2log 5

1

4

 
 
 

 D.
0,5log 2

1

16

 
 
 

 

 

3.2 - LÔGARIT 

NHẬN BIẾT – THÔNG HIỂU  



 

 

Câu 1. V i giá trị nào c a x  thì biểu th c 2( ) log (2 1)f x x   xá   ịnh?  

A.
1

;
2

x
 

  
 

. B.
1

;
2

x
 

  
 

. C.
1

\
2

x
 

  
 

. D. x ( 1; )   . 

  ớng dẫn giải 

Biểu th c ( )f x  xá   ịnh 
1

2 1 0
2

x x      . Ta ch    á  á  A 

Câu 2. V i giá trị nào c a x  thì biểu th c 2( ) ln(4 )f x x   xá   ịnh? 

A. ( 2;2)x  . B. [ 2;2]x  . C. \ [ 2;2]x  . D. \ ( 2;2)x  . 

  ớng dẫn giải 

Biểu th c ( )f x  xá   ịnh 24 0 ( 2;2)x x       . Ta ch    á  á  A 

Câu 3. V i giá trị nào c a x  thì biểu th c 
1

2

1
( ) log

3

x
f x

x





 xá   ịnh? 

A. \ [ 3;1]x  . B. [ 3;1]x  . C. \ ( 3;1)x  . D. ( 3;1)x  . 

  ớng dẫn giải 

Biểu th c ( )f x  xá   ịnh 
1

0 ( ; 3) (1; )
3

x
x

x


       


 . Ta ch    á  á  A 

Câu 4. V i giá trị nào c a x  thì biểu th c: 2

6( ) log (2 )f x x x   xá   ịnh? 

A. 0 2x  . B. 2x  . C. 1 1x   . D. 3x  . 

  ớng dẫn giải 

Biểu th c ( )f x  xá   ịnh 22 0 (0;2)x x x      . Ta ch    á  á  A  

Câu 5. V i giá trị nào c a x  thì biểu th c: 3 2

5( ) log ( 2 )f x x x x    xá   ịnh? 

A. ( 1;0) (2; )x    . B (1; )x  . 

C. (0;1)x . D. (0;2) (4; )x   . 

  ớng dẫn giải 

Biểu th c ( )f x  xá   ịnh 3 2- 2 0 ( 1;0) (2; )x x x x        . Ta ch    á  á  A  

Câu 6. Cho 0, 1a a  , giá trị c a biểu th c 
log 4

aA a  bằng bao nhiêu? 

A.16. B.8. C.4. D.2. 

  ớng dẫn giải 

Ta có 
1/2log 4log 4 2log 4 log 16

16a a a aA a a a a      . Ta ch    á  á  A 

Câu 7. Giá trị c a biểu th c 2 2 2 22log 12 3log 5 log 15 log 150B      bằng bao nhiêu? 

A.3. B.2. C.4. D.5. 

  ớng dẫn giải 



 

 

Ta nh p vào máy tính biểu th c 2 2 2 22log 12 3log 5 log 15 log 150   , bấ  =     c k t quả 

3B    

Ta ch    á  á  A 

Câu 8. Giá trị c a biểu th c 2 2 2 22log 12 3log 5 log 15 log 150    bằng: 

A. 3. B. 2 . C. 4 . D. 5. 

  ớng dẫn giải 

+T  lu n 

2 3
2 3

2 2 2 2 2 2 2 2

12 .5
2log 12 3log 5 log 15 log 150 log 12 log 5 log (15.150) log 3

15.150
          

 á  á  A  

+Trắc nghiệm: Nh p biểu th c vào máy tính và nhấ                 c k t  quả bằng 3. 

Câu 9. Cho 0, 1a a  , biểu th c 3log
a

D a  có giá trị bằng bao nhiêu? 

A.
1

3
. B.3. C. 3 . D.

1

3
 . 

  ớng dẫn giải 

Ta có 3

1 1
log log

3 3
aa

D a a    . Ta ch    á  á  A 

Câu 10. Giá trị c a biểu th c 3

7 7 7

1
log 36 log 14 3log 21

2
C     bằng bao nhiêu ? 

A. 2 . B.2. C.
1

2
 . D.

1

2
. 

  ớng dẫn giải 

Ta nh p vào máy tính biểu th c: 3

7 7 7

1
log 36 log 14 3log 21

2
   bấ  =      c k t quả 2C   . 

Ta ch    á  á  A 

Câu 11. Cho ( 0, 1)a a  , biểu th c 24log 5
aE a  có giá trị bằng bao nhiêu? 

A. 25 . B. 625 . C.5 . D. 85 . 

  ớng dẫn giải 

Ta có 
2

4
log 54log 5 log 252 25

a
a aE a a a     . Ta ch    á  á  A  

Câu 12. Trong các s  sau, s  nào l n nhất? 

A.
3

6
log

5
. B.

3

5
log

6
. C.

1

3

6
log

5
. D.

3

5
log

6
. 

  ớng dẫn giải 

+ T  lu n:      ề  ù   1       và so sánh 



 

 

Ta thấy 
3 3 1 3

3

6 5 6 5
log log log log

5 6 5 6
   . Ta ch n  á  án A 

+ Trắc nghiệm: Sử dụng máy tính, lấy 1 s  bất kỳ trừ     ầ     t các s  còn lại, n u k t quả 

0  thì giữ nguyên s  bị trừ       y  ổi s  trừ là s  m i; n u k t quả 0    ì  ổi s  trừ thành s  

bị trừ và thay s  trừ là s  còn lại; l p lạ    n khi có k t quả. 

Câu 13. Trong các s  sau, s  nào nh  nhất ? 

A. 1

5

log 17 . B.
1

5

log 9 . C.
5

1
log

12
. D.

5

1
log

15
. 

  ớng dẫn giải 

+ T  lu n :      ề  ù   1       và so sánh 

Ta thấy 
1 1 5 1 5 1

5 5 5 5

1 1
log 17 log 15 log log 12 log log 9

15 12
     .Ta ch    á  á  A. 

+ Trắc nghiệm: Sử dụng máy tính, lấy 1 s  bất kỳ trừ     ầ     t các s  còn lại, n u k t quả 

0  thì giữ nguyên s  bị trừ       y  ổi s  trừ là s  m i; n u k t quả 0    ì  ổi s  trừ thành s  

bị trừ và thay s  trừ là s  còn lại; l p lạ    n khi có k t quả. 

Câu 14. Cho 0, 1a a  , biểu th c 2 2 2(ln log ) ln loga aA a e a e     có giá trị bằng 

A. 22ln 2a . B. 4ln 2a . C. 22ln 2a . D. 2ln 2a . 

  ớng dẫn giải 

+T  lu n : 

Ta có 2 2 2 2 2 2ln 2ln .log log ln log 2ln 2ln 2ln 2a a aA a a e e a e a e a         . Ta ch    á  

án A 

+Trắc nghiệm : Sử dung máy tính, Thay 2a   rồi lấy biểu th            ừ     ầ     t các 

biểu th c           á    , n u k t quả nào bằ   0   ì        á    . 

Câu 15. Cho 0, 1a a  , biểu th c 
3 2

2ln 3log
ln log

a

a

B a e
a e

     có giá trị bằng 

A.
3

3ln
loga

a
e

 . B. 4ln a . C. 4ln 6log 4aa . D. 6loga e . 

  ớng dẫn giải 

+T  lu n : 

Ta có 
3

2ln 3log 3log 2ln 0 3ln
log

a a

a

B a e e a a
e

       . Ta ch    á  á  A 

+Trắc nghiệm : Sử dung máy tính, Thay 2a   rồi lấy biểu th            ừ     ầ     t các 

biểu th             á    , n u k t quả nào bằ   0   ì        áp s . 



 

 

Câu 16. Cho 0, 0a b  , N u vi t  
2

35 3

3 3 3log log log
5 15

x y
a b a b   thì  x y  bằng bao nhiêu? 

A.4. B.5. C.2. D.3. 

  ớng dẫn giải 

Ta có:  
2 2
35 3 3 15

3 3 3 3

2 2
log log ( ) log log 4

5 15
a b a b a b x y      . Ta ch    á  á  A 

Câu 17. Cho 0, 0a b  , N u vi t 

0,2
10

5 5 5
6 5

log log log
a

x a y b
b



 
  

 
 thì xy  bằng bao nhiêu ? 

A.
1

3
  .B.

1

3
. C.3 . D. 3 . 

  ớng dẫn giải 

Ta có : 

0,2
110

2 6
5 5 5 5

6 5

1 1
log log ( . ) 2log log .

6 3

a
a b a b x y

b




 

       
 

. Ta ch    á  á  A 

Câu 18. Cho 3 3 9 3
log 3log 2 log 25 log 3x      K        á   ị c a x là : 

A. 
40

9
 .B.

200

3
. C.

20

3
. D.

25

9
. 

  ớng dẫn giải 

Ta có: 
3 3 3 3 3

40 40
log log 8 log 5 log 9 log

9 9
x x      . Ta ch    á  á  A 

Câu 19. Cho 
7 7 49

1
log 2log 6loga b

x
    K        á   ị c a x  là : 

A.
3

2

b
x

a
 . B.

2

3

a
x

b
 . C. 2 3x a b . D. 2 6a b . 

  ớng dẫn giải 

Ta có: 
2 3

2 3

7 7 49 7 7 7 3 2

1
log 2log 6log log log log

a b
a b a b x

x b a
       . Ta ch    á  á  A 

Câu 20. Cho , , 0; 1a b c a   và s   , Trong các kh     ịnh sau, kh     ịnh nào sai? 

A. log ( ) log loga a ab c b c   . B. log 1a a  . 

C. log loga ab b  . D. log c

a a c . 

  ớng dẫn giải 

Câu A sai, vì không có tính chất về logarit c a một hi u 

Câu 21. Cho , , 0; 1a b c a  , Trong các kh     ịnh sau, kh     ịnh nào sai? 

A. log logc aa
b c b . B. log .log loga b ab c c . 

C. 
1

log
log

a

b

b
a

 . D. log ( . ) log loga a ab c b c  . 



 

 

  ớng dẫn giải 

 Câu A sai, vì 
1

log logc aa
b b

c
  

Câu 22. Cho , , 0a b c  và , 1a b  , Trong các kh     ịnh sau, kh     ịnh nào sai? 

A. log loga ab c b c   . B. log loga ab c b c   . 

C. 
log

log
log

a
b

a

c
c

b
 . D. loga b

a b . 

  ớng dẫn giải 

Câu A sai, vì kh     ị        ỉ  ú       1a  , còn khi 0 1 log loga aa b c b c        

Câu 23. Cho , , 0a b c   và 1a  , Trong các kh ng  ịnh sau, kh     ịnh nào sai? 

A. loga b c b c   . B. log loga ab c b c   . 

C. log loga ab c b c   . D. b ca a b c   . 

  ớng dẫn giải 

Câu A sai, vì log c

a b c b a    

Câu 24. Cho , , 0a b c   và 1a  ,Trong các kh     ịnh sau, kh     ịnh nào sai? 

A. 2 3a a . B. log loga ab c b c   . 

C. log loga ab c b c   . D. log 0 1a b b   . 

  ớng dẫn giải 

Câu A sai, vì 
2 32 3 ( 0 1)a a do a       

Câu 25. S  th c a  th     ều ki n 3 2log (log ) 0a   là: 

A.2. B. 3. C. 
1

2
. D. 

1

3
. 

  ớng dẫn giải 

Ta có 3 2 2log (log ) 0 log 1 2a a a     . Ta ch    á  á  A 

Câu 26. Bi    á               ề        ĩ   K      ịnh nào       y           ị    ú   ? 

A. log loga ab c b c   . B. log loga ab c b c    

C. log loga ab c b c   . D. log log 0 0a ab c b c     . 

  ớng dẫn giải 

 á  á  A  ú     i m i , ,a b c      á                ĩ  

Câu 27. Cho , , 0a b c   và 1a  , Kh     ị             y           ịnh sai ? 

A. log ( ) log loga a ab c b c   . B. log ( ) log loga a a

b
b c

c
  . 



 

 

C. log c

a b c b a   . D. log ( ) log loga a abc b c  . 

  ớng dẫn giải 

 á  á  A       ì            garit c a 1 tổng. 

Câu 28. S  th c x  th         ều ki n 2 4 8log log log 1x x x    là : 

A. 64. B. 
11

62 . C.8. D. 4. 

  ớng dẫn giải 

Sử dụng máy tính và dùng phím CALC : nh p biểu th c 2 4 8log log log 1X X X    vào máy 

và gán lầ     t các giá trị c   x  ể ch    á  á   ú      i 64x   thì kquả bằng 0. Ta ch n A là 

 á  á   ú    

Câu 29. S  th c x  th         ều ki n 3log 2 2 4x   là : 

A.
3

1

2
. B. 3 2 . C. 4. D. 2. 

  ớng dẫn giải 

Sử dụng máy tính và dùng phím CALC : nh p biểu th c 3log 2 2 4x   vào máy và gán lầ     t 

các giá trị c   x  ể ch    á  á   ú      i .. thì kquả bằng 0. Ta ch   A     á  á   ú    

Câu 30. Cho , 0a b   và , 1a b  , Biểu th c 

2

2 2
log

loga

a

b

P b
a

   có giá trị bằng bao nhiêu? 

A.2. B.3. C.4. D. 6. 

  ớng dẫn giải 

+T  lu n : Ta có 

2

2

2

2
log 4log 2log 2

log
a aa

a

b

a
P b b

a b
     . Ta ch    á  á  A  

+Trắc nghiệm : Sử dụng máy tính, Thay 2a b  , rồi nh p biểu th c 

2

2 2
log

loga

a

b

b
a

  vào 

máy bấ  =     c k t quả 2P  . Ta ch    á  á  A  

Câu 31. Cho , 0a b  và , 1a b  , biểu th c  3 4log .logba
P b a  có giá trị bằng bao nhiêu? 

A.24. B.6. C.12. D. 18. 

  ớng dẫn giải 

+ T  lu n : Ta có 3 4log .log 2.3.4 24ba
P b a   . Ta ch    á  á  A  



 

 

+Trắc nghiệm : Sử dụng máy tính Casio, Thay 2a b  , rồi nh p biểu th c 3 4log .logba
b a  

vào máy bấ  =     c k t quả 24P  . Ta ch    á  á  A  

Câu 32. Giá trị c a biểu th c 8 163log 3 2log 5
4

  là: 

A. 45. B.40. C. 20. D. 25 . 

  ớng dẫn giải 

+ T  lu n :  8 16 2 2

2
3log 3 2log 5 log 3 log 54 2 .2 45


   

+ Trắc nghiệm : Sử dụng máy tính, rồi nh p biểu th c 8 163log 3 2log 5
4


vào máy, bấ  =     c k t 

quả bằng 45. Ta ch    á  á  A  

Câu 33. Giá trị c a biểu th c  3 5P loga a a a  là: 

A. 
37

10
. B. 

53

30
. C.20.  D. 

1

15
. 

  ớng dẫn giải 

+T  lu n :  
37

3 5 10
37

log log
10

a aa a a a   

+Trắc nghiệm : Sử dụng máy tính, Thay 2a  , rồi nh p biểu th c  3 5loga a a a  vào máy 

bấ  =     c k t quả 
37

10
P  . Ta ch    á  á  A  

Câu 34. Giá trị c a biểu th c 3 4 5 16log 2.log 3.log 4...log 15A  là: 

A. 
1

4
. B.  

3

4
. C. 1. D. 

1

2
. 

  ớng dẫn giải 

+T  lu n : 
16 15 5 4 3 16

1
log 15.log 14...log 4.log 3.log 2 log 2

4
A     

+Trắc nghiệm : Sử dụng máy tính Casio, rồi nh p biểu th c 3 4 5 16log 2.log 3.log 4...log 15  vào 

máy bấ  =     c k t quả 
1

4
A  . Ta ch    á  á  A  

Câu 35. Giá trị c a biểu th c 
3 53 2 3

1 4
log

a

a a a

a a

 
 
 
 

 là: 

A.
91

60
 . B.  

3

4
. C. 

1

5
. D. 

91

60
. 

  ớng dẫn giải 



 

 

+T  lu n : 

913 53 2 3

60
1 4

91
log log

60
a

a

a a a
a

a a

 
    

 
 

 

+Trắc nghiệm : Sử dụng máy tính, Thay 2a  , rồi nh p biểu th c 
3 53 2 3

1 4
log

a

a a a

a a

 
 
 
 

 vào 

máy bấ  =     c k t quả 
91

60
 . Ta ch    á  á  A  

Câu 36. Trong 2 s  
3log 2  và 

2log 3 , s  nào l       1? 

A.
 3log 2 .  B.  2log 3 . C. Cả hai s  . D   á  á    á   

  ớng dẫn giải 

Ta có: 3 3 2 2log 2 log 3 1,  log 3 log 2 1     

Câu 37. Cho 2 s  1999log 2000  và 2000log 2001. Kh     ị             y           ị    ú  ? 

A. 1999 2000log 2000 log 2001 . B. Hai s  trên nh      1  

C. Hai s  trên l       2  D. 1999 2000log 2000 log 2001 . 

  ớng dẫn giải 

2 2

2000 2000 2000 2000

1999 2000

2000 1999.2001 log 2000 log 2001.1999 2 log 2001 log 1999

log 2000 log 2001

     

 
 

Câu 38. Các s  3log 2  , 2log 3 , 3log 11    c sắp x p theo th  t   ă    ần là: 

A.
 3 2 3log 2,  log 3,  log 11 . B.  3 3 2log 2,  log 11,  log 3 . 

C. 2 3 3log 3,  log 2,  log 11 . D. 3 3 2 log 11,  log 2,  log 3 . 

  ớng dẫn giải 

Ta có 3 3 2 2 3log 2 log 3=1=log 2< log 3 log 11   

Câu 39. S  th c x  th         ều ki n  3log 2 3x   là: 

A.
 
25 . B.  25 . C. 5 . D. 3 . 

  ớng dẫn giải 

  3

3log 2 3 2 3 25x x x        

Câu 40. S  th c x  th         ều ki n 
3 9

3
log log

2
x x   là : 

A.
 
3 . B.  25 .  C. 3 . D. 9 . 

  ớng dẫn giải 



 

 

3 9 3 3

3 1 3
log log log log 3

2 2 2
x x x x x        

Câu 41. Cho  3 3 3log 4log 7log  , 0x a b a b   . Giá trị c a x  tính theo ,a b  là: 

A.
 

4 7a b . B.  4a b . C. ab . D. 7b . 

  ớng dẫn giải 

Ta có 4 7 4 7

3 3 34log 7log log ( )a b a b x a b    . Ta ch    á  á  A  

Câu 42. Cho    2 2

2 2log 1 log  0x y xy xy    . Ch n kh     ị    ú          á         ịnh sau ? 

A.
 
x y . B.  x y . C. x y . D. 2x y . 

H ớng dẫn giải 

Ta có:    2 2 2 2 2 2

2 2 2 2log 1 log log log 2 2xx y xy x y xy x y y x y            

Câu 43. Cho    1 4

4

1
log log =1 0,y x y y x

y
    . Ch n kh     ị    ú          á         ịnh sau? 

A.
 

3

4
x y . B.  

3

4
x y  . C. 3 4x y . D. 3 4x y  . 

  ớng dẫn giải 

 1 4 4

4

1 3
log log =1 log 1

4

y
y x x y

y y x
     


 

Câu 44. Cho , 0x y  . Ch n kh     ị    ú          á         ịnh sau? 

A.  log log log  0a a axy x y xy   . B. log log log  a a axy x y  . 

C.  log log log  0a a axy x y xy   . D.  2 2log 2log  0a ax x x  . 

  ớng dẫn giải 

Do 
 

,  0 log log log  a a ax y xy x y    , ta ch    á  á  A  

 [3.2. LÔGARIT] 

VẬN DỤNG THẤP  

Câu 1. Cho , 0x y   và  2 24 12x y xy  . Kh     ị             y           ị    ú   ? 

A. 
2 2 2

1
log ( 2 ) 2 (log log )

2
x y x y    . B. 

2 2 2

2
log log log

4

x y
x y

 
  

 
. 

C. 2 2 2log ( 2 ) log log 1x y x y    . D. 2 2 24log ( 2 ) log logx y x y   . 

  ớng dẫn giải 

           A     á  á   ú     ì 



 

 

 
 

2 2 2 2

2 2

2 2 2 2 2 2

4 12 ( 2 ) 16x log (x 2 y) log 16x

1
2log ( 2 ) 4 log log log ( 2 ) 2 log log

2

x y xy x y y y

x y x y x y x y

       

         
 

Câu 2. Cho , 0a b   và  2 2 7a b ab  . Kh     ị             y           ị    ú   ? 

A. 
1

log (log log )
3 2

a b
a b

 
  

 
. B. 4log log log

6

a b
a b

 
  

 
. 

C. 2log( ) log loga b a b   . D. log 3(log log )
3

a b
a b

 
  

 
. 

  ớng dẫn giải 

           A     á  á   ú     ì 

 

2 2 2 27 ( ) 9 log( ) log9

1
2log( ) log9 log log log (log log )

3 2

a b ab a b ab a b ab

a b
a b a b a b

       


         

Câu 3. Cho 2log 6 a   K        á   ị     3log 18              e  a  là: 

A.
2 1

1

a

a




. B.

1

a

a 
. C. 2 3a . D. a . 

  ớng dẫn giải 

+T  lu n : Ta có :. 
2 2 2 3

1
log 6 log (2.3) 1 log 3 log 2

1
a

a
     


  

Suy ra 2

3 3 3

1 2 1
log 18 log (2.3 ) log 2 2 2

1 1

a

a a


     

 
. Ta ch    á  á  A 

+Trắc nghiệm 

Sử dụng máy tính: gán 2log 6  cho A 

Lấy 3log 18  trừ     ầ        á   á     ở A, B, C, D. K t quả nào b    0   ì        á  á    

Ta ch    á  á  A 

Câu 4. Cho 2log 5 a   K        á   ị     4log 1250              e  a  là : 

A.
1 4

2

a
. B. 2(1 4 )a . C.1 4a . D.

1 4

2

a
  

  ớng dẫn giải 

+T  lu n : Ta có :. 2

4 4

4 2 22

1 1 1 4
log 1250 log (2.5 ) log (2.5 ) 2log 5

2 2 2

a
     . Ta ch    á  

án A 

+Trắc nghiệm: 

Sử dụng máy tính: gán 2log 5  cho A 



 

 

KLấy 
4log 1250  trừ     ần       á   á     ở A, B, C, D. K t quả nào b    0   ì        á  á    

Ta ch    á  á  A 

Câu 5. Bi t 7log 2 m            á   ị c a 49log 28     c tính theo m  là: 

A. 
1 2

2

m
. B.

1

2

m
. C.

1 4

2

m
. D. 

2

4

m 
. 

  ớng dẫn giải 

Sử dụng máy tính: gán 
7log 2  cho A 

Lấy 49log 28  trừ     ầ        á   á     ở A, B, C, D. K t quả nào b    0   ì        á  á    

Ta ch    á  á  A 

Câu 6. Bi t 2 5log 5, log 3a b  ;        giá trị c a 10log 15   c tính theo a  là: 

A. 
( 1)

1

a b

a




. B.

1

1

ab

a




. C.

1

1

ab

a




. D.

1

a b

a




. 

  ớng dẫn giải 

Sử dụng máy tính: gán lầ     t 2 5log 5;log 3  cho A, B 

Lấy 10log 15  trừ     ầ        á   á     ở A, B, C, D. K t quả nào b    0   ì        á  á    

Ta ch    á  á  A 

Câu 7. Cho 3 3log 15; log 10a b    K        á   ị     
3

log 50              e  ,a b  là : 

A. 2( 1)a b  . B. 2( 1)a b  . C. 2( 1)a b  . D. 2( 1)a b  . 

  ớng dẫn giải 

+T  lu n : Ta có :. 3 3 3 3log 15 log (3.5) 1 log 5 log 5 1a a       .  

K      : 3 3 33
log 50 2log (5.10) 2(log 5 log 10) 2( 1 )a b        Ta ch    á  á  A 

+Trắc nghiệm 

Sử dụng máy tính: gán lầ     t 3 3log 15;log 10  cho A, B 

Lấy 
3

log 50  trừ     ần       á   á     ở A, B, C, D. K t quả nào b    0   ì        á  á    

Ta ch    á  á  A 

Câu 8. Bi t 5log 3 a            á   ị c a 15log 75   c tính theo a  là: 

A.
2

1

a

a




. B.

1 2

1

a

a




. C.

1

2

a

a




. D. 2 . 

  ớng dẫn giải 

Sử dụng máy tính: gán 5log 3  cho A 

Lấy 15log 75  trừ     ầ        á   á     ở A, B, C, D. K t quả nào b    0   ì        á  á    



 

 

Ta ch    á  á  A 

Câu 9. Bi t 
4log 7 a          giá trị c a 

2log 7     c tính theo a  là: 

A. 2a . B.
1

2
a . C.

1

4
a . D. 4a . 

  ớng dẫn giải 

Ta có 
2 2 4

1
log 7 2. log 7 2log 7 2

2
a   . Ta ch    á  á  A 

Câu 10. Bi t 5log 3 a          giá trị c a 
3

27
log

25
    c tính theo a  là: 

A.
3 2a

a


. B.

3

2

a
. C.

3

2a
. D.

3 2

a

a 
. 

  ớng dẫn giải 

Ta có 
3 3 3 3

27 2 3a 2
log log 27 log 25 3 2log 5 3

25 a a


       . Ta ch    á  á  A 

Câu 11. Bi t 2 5log 5, log 3a b  . K      giá trị c a 24log 15     c tính theo a  là : 

A.
( 1)

3

a b

ab




. B.

1

1

ab

a




. C.

1

1

b

a




. D.

1ab

b


. 

  ớng dẫn giải 

Sử dụng máy tính: gán lầ     t 2 5log 5;log 3  cho A, B 

Lấy 24log 15  trừ     ần       á   á     ở A, B, C, D. K t quả nào b    0   ì        á  á    

Ta ch    á  á  A 

Câu 12. Cho 12log 27 a   K        á   ị     6log 16              eo a  là: 

A.
 4 3

3

a

a




. B. 

 4 3

3

a

a




. C. 

4

3

a

a
. D. 

2

3

a

a
. 

  ớng dẫn giải 

Ta có 
 

2 2
12 2 6

2 2

4 3log 27 3log 3 2a
log 27 log 3 log 16

log 12 2 log 3 3 3

a
a

a a


      

  
 

Câu 13. Cho lg3 ,  lg2a b    K        á   ị c a 125log 30     c tính theo a  là: 

A.
  

1

3 1

a

b




. B.  

 4 3

3

a

b




  C. 

3

a

b
. D. 

3

a

a
.
 

  ớng dẫn giải 

Ta có 
   

125

lg30 1 lg3 1
log 30

lg125 3 1 lg 2 3 1

a

b

 
  

 
 



 

 

Câu 14. Cho log 3a b   . Giá trị c a biểu th c 
3

log
b

a

b
A

a
     c tính theo a  là: 

A.
3

3
 . B.  

3

4
. C. 

1

3
  D. 

3

4
  

  ớng dẫn giải 

Ta có : 
33 3

1
32

3
log 3

3
a

b b
b a a a A

a a






          

Câu 15. Cho 27 8 2log 5 ,  log 7 ,  log 3a b c   . Giá trị c a 6log 35     c tính theo , ,a b c  là: 

A.
 

 3

1

ac b

c




. B. 

1

ac

b
. C. 

1

ac

c
. D. 

3 3

3

ac b

a




. 

  ớng dẫn giải 

Ta có 
27 3 8 3 2

3
log 5  log 5 3 ,  log 7 log 7 log 5 3

b
a a b ac

c
       

 

 
6

3 a
log 35

1

c b

c


 


 

Câu 16. Cho 2000!x  . Giá trị c a biểu th c 
2 3 2000

1 1 1
...

log log log
A

x x x
     là: 

A.1. B. 1 . C. 
1

5
. D. 2000 . 

  ớng dẫn giải 

Ta có:  log 2 log 3 ... log 2000 log 1.2.3...2000 log 1x x x x xA x        

Câu 17. Bi t 7 12log 12, log 24a b  ;        giá trị c a 54log 168     c tính theo a là: 

A.
1

(8 5 )

ab

a b




. B.

1

(8 5 )

ab a

a b

 


. C.

(8 5 )

1

a b

ab




. D.

(8 5 )

1

a b

ab a



 
. 

  ớng dẫn giải 

Sử dụng máy tính: gán lầ     t 7 12log 12;log 24  cho A, B 

Lấy 54log 168  trừ     ầ        á   á     ở A, B, C, D. k t quả nào b    0   ì        á  á    

Ta ch    á  á  A 

Câu 18. Bi t log 2,log 3a ab c   ;        giá trị c a bieeur th c 
2 3

4

a
loga

b

c
 bằng: 

A. 20 . B.
2

3
 . C. 1 . D.

3

2
. 

  ớng dẫn giải 



 

 

Ta có 
2 3

2 3 4

4

a
log log log log 2 3.2 4.( 3) 20a a a a

b
a b c

c
        . Ta ch    á  á  A 

Câu 19. Bi t log 3,log 4a ab c   ;        giá trị c a biểu th c  2 23loga a bc  bằng: 

A. 5 . B.
16 3

3
 . C. 16 . D. 48 . 

  ớng dẫn giải 

Ta có  2 23 1 1
log 2log log 2log 2 .3 2.( 4) 5

3 3
a a a aa bc a b c         . Ta ch    á  á  A 

Câu 20. Rút g n biểu th c 
3 5logaA a a a         c k t quả là: 

A. 
37

10
. B. 

35

10
. C. 

3

10
. D. 

1

10
. 

  ớng dẫn giải 

Thay a e , rồi sử dụng máy tínhsẽ    c k t quả  
37

10
A  . Ta ch    á  á  A 

Câu 21. Rút g n biểu th c 
5 33 2

1 4
log

a

a a a
B

a a
         c k t quả là : 

A. 
91

60
 . B. 

60

91
. C. 

16

5
. D. 

5

16
 . 

  ớng dẫn giải 

Thay a e , rồi sử dụng máy tínhsẽ    c k t quả  
91

60
B   . Ta ch    á  á  A 

Câu 22. Bi t 2 3log 5, log 5a b  ;          á   ị c a 6log 5     c tính theo ,a b  là : 

A.
ab

a b
. B.

1

a b
. C. a b . D. 2 2a b . 

  ớng dẫn giải 

Ta có 2 3
6

5 5 5 5 2 3

log 5.log 51 1 1
log 5

log 6 log (2.3) log 2 log 3 log 5 log 5

ab

a b
    

  
 

Câu 23. Cho 2 3 7log 3; log 5; log 2a b c     K        á   ị   a   ể       140log 63              e  , ,a b c  

là: 

A.
2 1

2 1

ac

abc c



 
. B.

2 1

2 1

abc c

ac

 


. C.

2 1

2 1

ac

abc c



 
. D. 

1

2 1

ac

abc c



 
. 

  ớng dẫn giải 

Sử dụng máy tính: gán lầ     t 2 3 7log 3;log 5;log 2  cho A, B, C 

Lấy 140log 63  trừ     ần       á   á     ở A, B, C, D. k t quả nào b    0   ì        á  á    



 

 

Ta ch    á  á  A 

Câu 24. Cho 
5 5log 2; log 3a b    K        á   ị     

5log 72              e  ,a b  là : 

A.3 2a b . B. 3 2a b . C.3 2a b . D. 6ab . 

  ớng dẫn giải 

Sử dụng máy tính: gán lầ     t 5 5log 2;log 3  cho A, B 

Lấy 5log 72  trừ     ầ        á   á     ở A, B, C, D. k t quả nào bằ   0   ì        á  á    

Ta ch    á  á  A 

Câu 25. Bi t 12 24log 18, log 54a b  . Kh     ị             y           ị    ú  ? 

A. 5( ) 1ab a b   . B. 5 1ab a b   . C. 5( ) 1ab a b    . D.5 0ab a b   . 

  ớng dẫn giải 

Sử dụng máy tính Casio, gán lầ     t 12 24log 18;log 54  cho A và B. 

V    á  á  A    p vào máy : 5( ) 1AB A B           c k t quả bằng 0 . V y A     á  á  

 ú g. 

Câu 26. Bi t   3 4 2log log log 0y             á   ị c a biểu th c 2 1A y   là: 

A.33. B. 17. C. 65. D. 133. 

  ớng dẫn giải 

Vì   3 4 2log log log 0y   nên 4

4 2 2log (log ) 1 log 4 2 2 1 33y y y y        . 

 á  á  A 

Câu 27. Cho 5log 0x  , Kh     ịnh nào       y           ị    ú  ? 

A. 5 6log logx x . B. log 5 log 6x x . C. 5log log 5 xx   .D. log 5 log 4x x . 

  ớng dẫn giải 

Vì 5log 0 1x x      K      5 6log logx x . Ch    á  á   A  

Câu 28. Cho  0 1x  . Kh     ị             y           ị    ú  ? 

A. 3
3 1

2

log 5 log 5 0x    B. 3
1

log 5 log
2

x x  

C. 5

1 1
log log .

2 2
x   D. 3

1
log . log 5 0

2
x x   

  ớng dẫn giải 

Sử dụng máy tính Casio, Ch n 0,5x   và thay vào từ    á  á            á  á  A  

Câu 29. Trong b n s  
2 0,5

3 3

log 5 log 2

log 4 2log 2 1 1
3 , 3 , ,

4 16

   
   
   

s  nào nh      1? 



 

 

A. 
2log 5

1

4

 
 
 

. B. 32log 2
3 . C. 3log 4

3 . D. 
0,5log 2

1

16

 
 
 

.

 

  ớng dẫn giải 

+T  lu n: Ta có:  

 

2
2

3 3 3 2 2

0,5
42

2

log 5

log 4 2log 2 log 4 2log 5 log 5 2

log 2
log 2

log 24 4

1 1
3 4;3 3 4; 2 2 5 ;

4 25

1
2 2 2 16

16

 




 
       

 

 
    

 

Ch      á  á  A 

+Trắc nghiệm: nh p vào máy tính từng biểu th c tính k t quả, ch n k t quả nh      1  

Câu 30. G i 0,5 0,5log 4 log 13
3  ; N = 3M   . Kh     ị             y           ị    ú  ? 

A. N < M < 1. B. M < 1 < N. C. M < N < 1. D. N < 1 < M. 

  ớng dẫn giải 

+T  lu n: 

Ta có 0,5 0,5log 13 log 4

0,5 0,5log 13 log 4 0 3 3 1 1N M         

Ch      á  á  A 

+ Trắc nghiệm: Nh p các biểu th c vào máy tính, tính k t quả rồi so sánh, ta thấy  á  á  A 

 ú    

Câu 31. Biểu th c 
2 2log 2sin log cos

12 12

    
   

   
 có giá trị bằng: 

A. – 1. B. – 2. C.1. D. 2log 3 1 . 

  ớng dẫn giải 

Ta có 
2 2 2 2 2

1
log 2sin log cos log 2sin .cos log sin log 1

12 12 12 12 6 2

           
            

       
 

Ch     á  á  A 

 

VẬN DỤNG CAO 

 

Câu 32. V i giá trị nào c a m   thì biểu th c 
5

( ) log ( )f x x m   xá   ịnh v i m i ( 3; )x   ? 

A. 3m   . B. 3m   . C. 3m   . D. 3m   . 

  ớng dẫn giải 

Biểu th c ( )f x  xá   ịnh 0x m x m    . 

 ể ( )f x  xá   ịnh v i m i ( 3; )x    thì 3m    Ta ch    á  á  A 



 

 

Câu 33. V i giá trị nào c a m  thì biểu th c 1

2

( ) log (3 )( 2 )f x x x m    xá   ịnh v i m i [ 4;2]x  ? 

A. 2m  . B.
3

2
m  . C. 2m  . D. 1m   . 

  ớng dẫn giải 

Thay 2m         ều ki n (3 )( 2 ) 0x x m          c (3 )( 4) 0 ( 4;3)x x x       mà 

[ 4;2] ( 4;3)         á   á  á  B     D   ại. Ta ch    á  á   ú   là A. 

Câu 34. V i giá trị nào c a m  thì biểu th c 3( ) log ( )( 3 )f x m x x m    xá   ịnh v i m i ( 5;4]x  ? 

A. m . B.
4

3
m  . C.

5

3
m   . D. 0m  . 

  ớng dẫn giải 

- Thay 2m         ều ki n ( )( 3 ) 0m x x m          c (2 )( 6) 0 (2;6)x x x      mà 

( 5;4] (2;6)        á   á  á  B  D   ại.  

- Thay 2m          ều ki n ( )( 3 ) 0m x x m          c ( 2 )( 6) 0 ( 6; 2)x x x         mà 

( 5;4] ( 6; 2)          á   á  á      ạ   D              á  á   ú      A  

Câu 35. V i m i s  t  nhiên n, Kh     ị             y           ị    ú  ? 

A.
2 2

2

log log ... 2 

n căn bâc

n . B.
2 2

2

log log ... 2

n căn bâc

n . 

C.
2 2

2

2 log log ... 2 

n căn bâc

n . D.
2 2

2

2 log log ... 2 

n căn bâc

n . 

  ớng dẫn giải 

+T  lu n: 

  t 
2 2

 daáu caên

log log ... 2 . 

n

m  Ta có:  2

2log ... 2 2 ... 2 2
  

mm . 

Ta thấy : 

2
1 11

22 222 2 , 2 2 ,....., ... 2 2 2


   
   
      

n

n

  D           c: 

2 2   m n m n . V y 
2 2

 daáu caên

log log ... 2 

n

n    á  á   A  

+Trắc nghiệm: Sử dụng máy tính Casio, lấy n bất kì, ch ng hạn n  = 3.  

Nh p biểu th c 
2 2log log 2  ( có 3 dấ   ă  )      áy                c k t quả  bằng – 3. 

V y ch n A. 

Câu 36. Cho các s  th c , ,a b c   th a mãn: 3 7 11log 7 log 11 log 25
27, 49, 11a b c   . Giá trị c a biểu th c 

2 22 (log 11) (log 25)7 11
3(log 7)

A a b c   là: 

A. 469. B.729. C. 519. D.129. 



 

 

  ớng dẫn giải 

Ta có 

       
log 2511

113 7
3 7 3 711

1
log 25log 7 log 11

log 7 log 11 log 7 log 11log 25 3 2 227 49 11 7 11 25 469a b c          

  y       á  á  A 

Câu 37. Cho , 0a b   th a mãn 2 2 7a b ab  . Kh     ịnh nà        y           ị    ú  ? 

A. 
1

log (log log )
3 2

a b
a b


  . B. 

1
3log(   )  (log log )

2
a b a b   .

 

C. 
3

log( ) (log log )
2

a b a b   . D. 2(log log )  log(7 )a b ab  . 

  ớng dẫn giải 

Ta có:  
2

22 2 7 9
3

a b
a b ab a b ab ab

 
       

 
. Lấy Loga hai v         c: 

log log
2log log log log

3 3 2

a b a b a b
a b

     
      

   
 

Ch      á  á  A 

Câu 38. K t quả rút g n c a biểu th c  log log 2 log log loga b a ab aC b a b b b     là: 

A.  
3

loga b . B. . loga b . C. 3 loga b . D. loga b . 

  ớng dẫn giải: 

 

   
 

2 2 3

2

log log 2 log log log

log 1 log 1log log
log log log log

log 1 log log 1 log

a b a ab a

a aa a
a a a a

a a a a

C b a b b b

b bb b
b b b b

b b b b

   

    
      

    

 

Câu 39. Cho , , 0a b c       ột khác nhau và khác 1, Kh     ị             y           ị    ú  ? 

A. 2 2 2log ;log ;log 1a b c

b c a

c a b

b c a
 . B. 2 2 2log ;log ;log 1a b c

b c a

c a b

b c a
 . 

C. 2 2 2log ;log ;log 1a b c

b c a

c a b

b c a
  . D. 2 2 2log ;log ;log 1a b c

b c a

c a b

b c a
 . 

  ớng dẫn giải 

* 

1 2

2 2log log log log log loga a a a a a

b c c b c c

c b b c b b



   
         

   
 

* log .log .log 1 log .log log 1a b c a b ab c a b a a     

* Từ 2 k t quả trên ta có : 



 

 

2

2 2 2log log log log .log log 1a b c a b c

b c a b c a

c a b b c a

b c a c a b

 
  
 

 

Ch      á  á  A  

Câu 40. G i ( ; )x y  là nghi m nguyên  c            ì   2 3x y   sao cho P x y   là s            

nhất, Kh ng  ị             y           ị    ú  ? 

A. 2 3log logx y        xá   ịnh. B. 2log ( ) 1x y  . 

C. 2log ( ) 1x y  . D. 2log ( )x y >0. 

  ớng dẫn giải 

Vì  x + y > 0 nên trong hai s  x và y phải có ít nhất một s  d          

x + y = 3 – x > 0 nên  suy ra  x < 3 mà x nguyên nên x = 2; 1; 0; –1; ... 

+ N u x = 2 suy ra y = – 1 nên x + y = 1 

+ N u x = 1 thì y = 1 nên x + y = 2 

+ N u x = 0 thì y = 3 nên x + y = 3 

+ Nh n xét rằng : x < 2 thì x + y > 1. V y x + y nh  nhất bằng 1. 

Suy ra: Ch    á  á  A 

Câu 41. Có tất cả bao nhiêu s        a  th         ng th c 

2 3 5 2 3 5log log log log .log .loga a a a a a    

A. 3. B.1. C.2. D. 0. 

  ớng dẫn giải 

 

 

2 3 2 5 2 2 3 5 5

2

2 3 5 2 3 5

2

2 3 5 3 5

2

3 52
53 5 3 5

3

(*) log log 2.log log 2.log log .log 5.log .log

log . 1 log 2 log 2 log .log 5.log

log . 1 log 2 log 2 log 5.log 0

1
log 0

1 log 2 log 2
log1 log 2 log 2 log 5.log 0

log 5

a a a a a a

a a a

a a

a
a

aa

   

   

    




   
    

3 5

3

1 log 2 log 2

log 5

1

5

a

a

 



  

 

 

Ch     á  á  A 

 


